
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20/11/2022 485

      Phòng Quản lý Đào tạo 27/11/2022 573

04/12/2022 577
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1 191303011 HA1 3 Anh A 5 buổi  20 tiết x 1 C201 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TNG 27/11/2022

2 191303012 HA2 3 Anh A 5 buổi  20 tiết x 1 C201 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 TNG 18/12/2022

3 191303013 HA3 3 Anh A 5 buổi  20 tiết x 1 C201 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 TNG 11/12/2022

4 191303014 HA4 3 Anh B 5 buổi  20 tiết x 1 C206 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 TNG 18/12/2022

5 211313025 HA4 3 Anh B 5 buổi  20 tiết x 1 C206 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 TNG 18/12/2022

6 191314012 HA5 4 Anh B 5 buổi  20 tiết x 1 C201 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 TNG 18/12/2022

7 191314013 HA6 4 Anh B 5 buổi  20 tiết x 1 C206 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 TNG 18/12/2022

8 191032008 Cơ sở dữ liệu quan hệ 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 15/11, 16/11, 20/11 TNG 27/11/2022

9 191032021 Đồ họa máy tính 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 01/12, 02/12, 03/12 TNG 11/12/2022

10 191032026 Kiến trúc máy tính 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D603 Các buổi tối 15/11, 16/11, 20/11 TNG 27/11/2022

11 191032029 Lập trình C++ cơ sở 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D603 Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 TNG 27/11/2022

12 191032031 Lập trình cấu trúc 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D604 Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 TNG 27/11/2022

13 191032032 Lập trình hướng đối tượng 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 TNG 04/12/2022

14 191032038 Mạng máy tính 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 TNG 04/12/2022

15 191032041 Phân tích và thiết kế hệ thống 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D603 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 TNG 04/12/2022

16 191032043 Quản trị cơ sở dữ liệu 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D603 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 TNG 04/12/2022

17 191032055 Các kỹ thuật thiết kế Web 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D604 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 TNG 04/12/2022

18 191032074 Khái niệm cơ bản, Windows, Word  

và Powerpoint

2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 28/11, 29/11, 30/11 TNG 11/12/2022

19 191032079 Tin 1 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 2 D602/ 

D607

Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 TNG 27/11/2022

20 191032080 Tin 2 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 2 D604/ 

D607

Các buổi tối 15/11, 16/11, 20/11 TNG 27/11/2022

21 191032702 Những đặc trưng cơ bản của nền công 

nghiệp 4.0

2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D604 Các buổi tối 28/11, 29/11, 30/11 TNG 11/12/2022

22 191032715 Lập trình hợp ngữ 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D602 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 TNG 18/12/2022

23 191033081 Tin 3 3 CNTT 4 buổi 16 tiết x 1 D602 Các buổi tối từ 08/12 - 11/12 TNG 18/12/2022

24 191033082 Tin 4 3 CNTT 4 buổi 16 tiết x 1 D603 Các buổi tối từ 05/12 - 08/12 TNG 18/12/2022

25 191034075 Toán rời rạc 4 CNTT 5 buổi 20 tiết x 1 D604 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 TNG 18/12/2022

26 191034001 Bảng tính điện tử và cơ sở dữ liệu 

trong Excel

4 CNTT 5 buổi 20 tiết x 1 D603 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 TNG 11/12/2022
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27 191034077 Cấu trúc dữ liệu 4 CNTT 5 buổi 20 tiết x 1 D605 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 TNG 11/12/2022

28 191032027 Kỹ nghệ phần mềm 2 CNTT 3 buổi 12 tiết x 1 D604 Các buổi tối 01/12, 02/12, 03/12 TNG 11/12/2022

29 191034042 Project, Web và NetWork 4 CNTT 5 buổi 20 tiết x 1 D605 Các buổi tối từ 22/11 - 26/11 TNG 04/12/2022

30 191034046 Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và 

quản trị cơ sở dữ liệu trong Access

4 CNTT 5 buổi 20 tiết x 1 D605 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 TNG 18/12/2022

31 191032707 Bảo mật 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

32 191032706 Big Data 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

33 191032701 Các công nghệ nền 4.0 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

34 191032014 Điện toán di động 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

35 191032015 Đồ án phần mềm C++ 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

36 191032016 Đồ án phần mềm điện toán di động 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

37 191032018 Đồ án phần mềm Java 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

38 191032017 Đồ án phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

39 191032019 Đồ án phần mềm VB 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

40 191032020 Đồ án phần mềm Web 2 CNTT Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thương phòng D403 (0977.099.975) Nộp đồ án

41 191032022 Hệ điều hành Unix 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

42 191032710 Hệ hỗ trợ quyết định 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

43 191032033 Lập trình Java cơ sở 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

44 191032712 Lập trình Python 2 CNTT Tự ôn tập TNG 25/12/2022

45 191034036 Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao 4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

46 191032711 Mã nguồn mở 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

47 191034073 Quản trị mạng 4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

48 191032047 Thiết kế hướng đối tượng 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

49 191032703 Thực tế ảo 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

50 191032714 Xây dựng hệ thống thông tin 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022

51 191012705 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 14/11, 15/11, 16/11 Tự luận 20/11/2022

52 191012007 Cơ học kỹ thuật 1 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 Tự luận 27/11/2022

53 191012009 Cơ khí đại cương 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 Tự luận 27/11/2022

54 191012067 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 Tự luận 04/12/2022

55 191012068 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 28/11, 29/11, 30/11 Tự luận 04/12/2022

56 191012046 Tin học đại cương 1 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 01/12, 02/12, 03/12 Thi trên máy 11/12/2022

57 191012064 Toán giải tích 2 2 Cơ điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 Tự luận 11/12/2022

58 191012001 CAD/CAM 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Vẽ máy 11/12/2022

59 191012070 Chi tiết máy 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

60 191012008 Cơ học kỹ thuật 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022
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61 191012060 Cơ sở kỹ thuật điện 1 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

62 191012031 Cơ sở MATLAB và SIMULINK 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

63 191012015 Điều khiển PLC 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

64 191011017 Đồ án chi tiết máy 1 Cơ điện tử Làm đồ án Sinh viên liên hệ cô Thiên Hương phòng A414 (0988.053.180) Nộp đồ án

65 191012021 Dung sai và đo lường cơ khí 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

66 191012078 Kỹ thuật vi điều khiển và vi xử lý 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

67 191012034 Lập trình hướng đối tượng bằng C++ 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

68 191012033 Máy công cụ vạn năng 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

69 191012036 Nguyên lý máy 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

70 191012038 Nhiệt kỹ thuật 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

71 191012040 Sức bền vật liệu 1 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

72 191012041 Sức bền vật liệu 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

73 191012042 Thiết kế 3D 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Vẽ máy 11/12/2022

74 191012047 Tin học đại cương 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Thi trên máy 11/12/2022

75 191012052 Toán chuyên đề 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

76 191012063 Toán giải tích 1 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

77 191012054 Truyền động thủy lực và khí nén 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

78 191012056 Vật liệu học 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

79 191022067 Toán giải tích 2 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 11/12/2022

80 191022002 Các phương pháp gia công cơ khí 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B407 Các buổi tối 14/11, 15/11, 16/11 20/11/2022

81 191022070 Cơ học ứng dụng 1 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 27/11/2022

82 191022071 Cơ học ứng dụng 2 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 04/12/2022

83 191022042 Đại số 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 14/11, 15/11, 16/11 27/11/2022

84 191022068 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 28/11, 29/11, 30/11 04/12/2022

85 191022072 Kết cấu ô tô 1 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B407 Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 27/11/2022

86 191022073 Kết cấu ô tô 2 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B407 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 04/12/2022

87 191022706 Kiểm định ô tô 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B407 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 04/12/2022

88 191022048 Kỹ thuật điện 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B618 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 04/12/2022

89 191022029 Kỹ thuật thủy khí 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B406 Các buổi tối 17/11, 18/11, 19/11 27/11/2022

90 191023020 Lý thuyết ô tô 3 Cơ ô tô 5 buổi 20 tiết x 1 B407 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 04/12/2022

91 191023021 Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính 3 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 A314 Các buổi tối 01/12, 02/12, 03/12 11/12/2022

92 191022022 Nguyên lý động cơ đốt trong 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 11/12/2022

93 191022082 Tin học cơ sở 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B406 Các buổi tối 21/11, 22/11, 23/11 11/12/2022

94 191022032 Trang bị điện ô tô 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B406 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 04/12/2022

95 191023080 Truyền động thủy lực và khí nén trên 

ô tô

3 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B618 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 11/12/2022
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96 191022035 Ứng dụng các phần mềm máy tính 

trong thiết kế cơ khí

2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 A314 Các buổi tối 08/12, 09/12, 10/12 11/12/2022

97 191022036 Vật liệu dùng trong ô tô 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B617 Các buổi tối 08/12, 09/12, 10/12 18/12/2022

98 191022069 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 2 Cơ ô tô 5 buổi 20 tiết x 1 B514 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 18/12/2022

99 191012069 Chi tiết máy 1 2 Cơ ô tô 3 buổi 12 tiết x 1 B407 Các buổi tối 08/12, 09/12, 10/12 Tự luận 18/12/2022

100 191023037 Chi tiết máy ô tô 3 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

101 191022041 Đặc điểm Công nghệ kỹ thuật ô tô 

hiện đại

2 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

102 191022052 Dung sai và đo lường cơ khí 2 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

103 191023014 Kỹ thuật điện tử 3 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

104 191022019 Lập trình MATLAB 2 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

105 191022054 Năng lượng mới trên ô tô 2 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

106 191023050 Sức bền vật liệu cơ khí 3 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

107 191022026 Thực tập cơ khí 2 Cơ ô tô TH Sinh viên liên hệ cô Thiên Hương phòng A414 (0988.053.180) Thực hành

108 191022044 Vật lý đại cương 2 Cơ ô tô Tự ôn tập 20/11/2022

109 191044002 Bộ điều khiển PLC 4 Điện điện tử 5 buổi 20 tiết x 1 C211 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

110 191042003 Cảm biến 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C206 Sáng, chiều, tối ngày 20/11 Tự luận 04/12/2022

111 191042065 Cơ sở kỹ thuật điện lạnh 2 Điện điện tử 7,5 buổi 30 tiết x 1 C209 các buổi tối từ 28/11 - 03/12 và 

Sáng + chiều ngày 04/12

Tự luận 25/12/2022

112 191042050 Điện tử công suất 1 2 Điện điện tử 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 và 

Sáng + chiều ngày 20/11

Tự luận 27/11/2022

113 191042051 Điện tử công suất 2 2 Điện điện tử 7,5 buổi 30 tiết x 1 C209 các buổi tối từ 21/11 - 26/11 và 

Sáng + chiều ngày 27/11

Tự luận 18/12/2022

114 191042018 Hệ thống điều khiển điện thủy khí 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C206 Sáng, chiều, tối ngày 27/11 Tự luận 04/12/2022

115 191042016 Đo lường và kỹ thuật đo 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B608 Các buổi tối 01/12, 02/12, 03/12 Tự luận 18/12/2022

116 191042027 Khí cụ điện 2 Điện điện tử 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối 08/12, 09/12, 10/12 Tự luận 18/12/2022

117 191042053 Lý thuyết điều khiển tự động 1 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Sáng, chiều, tối ngày 04/12 Tự luận 11/12/2022

118 191042054 Lý thuyết điều khiển tự động 2 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Sáng, chiều, tối ngày 11/12 Tự luận 18/12/2022

119 191042063 Vẽ kỹ thuật 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C209 Các buổi tối 05/12, 06/12, 07/12 Tự luận 18/12/2022

120 191042026 Máy điện 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 B405 Các buổi tối 08/12, 09/12, 10/12 Tự luận 18/12/2022

121 191042042 Toán cao cấp 2 2 Điện điện tử 3 buổi 12 tiết x 1 C206 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 Tự luận 04/12/2022

122 191042008 Điện tử số 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

123 191042007 Điện tử tương tự 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

124 191044020 Kỹ thuật Vi xử lý 4 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

125 191042046 Linh kiện điện tử 2 Điện điện tử Chưa xếp

126 191042023 Lý thuyết mạch điện 1 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

127 191042024 Lý thuyết mạch điện 2 2 Điện điện tử Tự ôn tập TNG 20/11/2022
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128 191042032 Nhập môn ngành Điện - Điện tử 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

129 191042056 Phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch 

điện 

2 Điện điện tử Tự ôn tập Vẽ máy 04/12/2022

130 191042041 Toán cao cấp 1 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

131 191042038 Vật liệu điện và an toàn điện 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

132 191042044 Vật lý 1 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

133 191052001 Các loại hình du lịch 2 Du lịch 3 buổi 12 tiết x 1 Sáng  21/11 phòng D302

Chiều 21/11 phòng B413

Sáng 22/11 phòng B514

Tự luận 27/11/2022

134 191052031 Lịch sử văn minh thế giới 2 Du lịch 3 buổi 12 tiết x 1 Chiều 22/11 phòng B608

Sáng 24/11 phòng B415

Chiều 24/11 phòng B415

Tự luận 04/12/2022

135 191054026 Du lịch và kinh doanh du lịch 4 Du lịch 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 11/12/2022

136 191054050 Kinh doanh khách sạn 4 Du lịch 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 11/12/2022

137 191054032 Kinh doanh lữ hành 4 Du lịch 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 11/12/2022

138 191054051 Kinh doanh nhà hàng 4 Du lịch 5 buổi 20 tiết x 1 C208 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 11/12/2022

139 191052702 Ẩm thực và văn hoá ẩm thực Việt 

Nam

2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

140 191052002 Chiến lược kinh doanh du lịch 2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

141 191054049 Địa lý du lịch Việt Nam và Thế giới 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

142 191054034 Marketing du lịch 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

143 191052703 Quản lý hoạt động các điểm và khu 

du lịch

2 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

144 191054015 Tài nguyên du lịch 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

145 191072006 Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán 3 buổi 12 tiết x 1 C208 Các buổi tối 24/11, 25/11, 26/11 Tự luận 04/12/2022

146 191072003 Kế toán chủ đầu tư 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

147 191074028 Kế toán công 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

148 191072705 Kế toán DN nhỏ và vừa 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

149 191072041 Kế toán doanh nghiệp du lịch 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

150 191074029 Kế toán quản trị 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

151 221072042 Kế toán số 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

152 191074005 Kế toán tài chính 1 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

153 191074009 Kế toán tài chính 2 4 Kế toán Chưa xếp Tự luận

154 191072026 Kế toán thuế 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

155 191074033 Kế toán thương mại và dịch vụ 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

156 191072012 Kiểm toán báo cáo tài chính 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

157 191072019 Nguyên lý kế toán 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022
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158 191074020 Nguyên lý kế toán - Kế toán doanh 

nghiệp

4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

159 191074034 Nguyên lý kế toán - Luật kế toán 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

160 191072030 Phân tích tài chính các hoạt động kinh 

doanh

2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

161 191072701 Tổ chức BMKT và tổ chức công tác 

kế toán

2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 18/12/2022

162 191094011 Địa lý kinh tế việt nam và thế giới 4 Kinh tế 5 buổi  20 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

163 191092038 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Kinh tế 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Các buổi tối từ 24/11 - 26/11 Tự luận 25/12/2022

164 191092013 Kinh tế vi mô 2 Kinh tế 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 28/11 - 30/11 Tự luận 11/12/2022

165 191092015 Kinh tế vĩ mô 2 Kinh tế 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 01/12 - 03/12 Tự luận 11/12/2022

166 191092004 Thống kê học 2 Kinh tế 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 18/12/2022

167 191092701 Dân số và phát triển 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

168 191092012 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

169 191092702 Kinh tế bảo hiểm 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

170 191094021 Kinh tế đầu tư 4 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

171 191092024 Kinh tế nông nghiệp 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

172 191092025 Kinh tế thương mại và dịch vụ 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

173 191122036 Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định 

trong quản lý kinh tế

2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

174 191092029 Quản lý khoa học và công nghệ 2 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

175 191094019 Thống kê kinh tế 4 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

176 191102001 Luật kinh tế 1 2 Luật 3 buổi 12 tiết x 1 C219 Các buổi tối từ 15/11, 16/11, 20/11 Tự luận 27/11/2022

177 191102002 Luật kinh tế 2 2 Luật 3 buổi 12 tiết x 1 C219 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

178 191102003 Luật kinh tế 3 2 Luật 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 04/12/2022

179 191102015 Luật Môi trường 2 Luật 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 24/11 - 26/11 Tự luận 04/12/2022

180 191102008 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Luật 3 buổi 12 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 28/11 - 30/11 Tự luận 04/12/2022

181 191102024 Luật an sinh xã hội 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

182 191102013 Luật Dân sự - Tố tụng dân sự 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

183 191102014 Luật Đất đai 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

184 191102016 Luật Doanh nghiệp 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

185 191102039 Luật Du lịch 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

186 191102011 Luật Hành chính 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

187 191102038 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

188 191102018 Luật Sở hữu trí tuệ 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

189 191102040 Luật Tài chính và Bảo hiểm 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022
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190 191102041 Luật thuế và Quản lý thuế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

191 191102017 Luật Thương mại 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

192 211102004 Pháp luật đại cương 2 Luật Chưa xếp Tự luận

193 191102028 Tư pháp quốc tế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

194 191343035 Vi sinh trong công nghệ môi trường 3 Môi trường Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

195 191184043 3D max 4 Mỹ thuật Chưa xếp

196 191182035 Cấu tạo, nguyên lý và hình thức trong 

thiết kế nội thất

2 Mỹ thuật Chưa xếp

197 191162020 Hình họa màu 2 2 Mỹ thuật Chưa xếp

198 191174041 Illustrator 4 Mỹ thuật Chưa xếp

199 191174002 Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 4 Mỹ thuật Chưa xếp

200 191112017 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2 Ngân hàng 3 buổi 12 tiết x 1 C408 Các buổi tối từ 15/11 - 17/11 Tự luận 20/11/2022

201 191114027 Kế toán ngân hàng thương mại 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

202 191114022 Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

203 191114007 Ngân hàng thương mại 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

204 191112702 Nghiệp vụ cho thuê tài chính 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

205 191112032 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

206 191222005 Dẫn luận ngôn ngữ 2 NN Anh 3 buổi 12 tiết x 1 C219 Các buổi tối từ 29/11 - 30/11 Tự luận 04/12/2022

207 191222064 Kỹ năng thuyết trình 2 NN Anh 3 buổi 12 tiết x 1 C219 Các buổi tối từ 01/12 - 03/12 Vấn đáp 04/12/2022

208 191224075 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.1 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

209 191224076 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.2 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

210 191224077 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.3 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

211 191224078 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.1 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

212 191224079 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.2 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

213 191224080 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.3 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 27/11/2022

214 191224081 Nghe, Nói, Đọc, Viết 3.1 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 TL + VĐ 04/12/2022

215 191224083 Nghe, Nói, Đọc, Viết 3.3 4 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 TL + VĐ 04/12/2022

216 191223084 Nghe, Nói, Đọc, Viết 4.1 3 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 TL + VĐ 04/12/2022

217 191223085 Nghe, Nói, Đọc, Viết 4.2 3 NN Anh 5 buổi 20 tiết x 1 C218 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 TL + VĐ 04/12/2022

218 191222072 Cơ sở văn hoá Việt nam 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

219 191222091 Lí thuyết dịch cơ bản 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

220 191222087 Ngữ âm – Âm vị học TA 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

221 191224088 Ngữ pháp tiếng Anh 4 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

222 191223703 Phương pháp giảng dạy TA 3 NN Anh Tự ôn tập Nộp tiểu luận 18/12/2022

223 191222073 Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 2 NN Anh Tự ôn tập Nộp tiểu luận 18/12/2022

224 191223702 Thực hành dịch 3 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

225 191223704 Tiếng Anh chuyên ngành 3 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022
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226 191222074 Tiếng Việt thực hành 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

227 191222089 Từ vựng - Ngữ nghĩa TA 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

228 191222040 Văn học Anh - Mỹ 2 NN Anh Tự ôn tập Vấn đáp 20/11/2022

229 191222094 Viết hàn lâm 2 NN Anh Tự ôn tập Nộp tiểu luận 18/12/2022

230 201244006 Thực hành tiếng Hàn 1 4 NN Nga 5 buổi 20 tiết x 1 C414 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 20/11/2022

231 201244007 Thực hành tiếng Hàn 2 4 NN Nga 5 buổi 20 tiết x 1 C414 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 20/11/2022

232 201244008 Thực hành tiếng Hàn 3 4 NN Nga 5 buổi 20 tiết x 1 C414 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 20/11/2022

233 201244010 Thực hành tiếng Hàn 5 4 NN Nga 5 buổi 20 tiết x 1 C414 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 TL + VĐ 20/11/2022

234 191242704 Đất nước học Nga 2 NN Nga Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

235 191264109 Trung - Nói cao cấp 4 NN Trung 5 buổi 20 tiết x 1 D201 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 Vấn đáp 27/11/2022

236 191264116 Trung - Viết sơ cấp 2 4 NN Trung 10 buổi 40 tiết x 1 C408 Các buổi tối từ 21/11 - 01/12 (trừ tối 

27/11)

Tự luận 04/12/2022

237 211264116 Viết sơ cấp 2 4 NN Trung 10 buổi 40 tiết x 1 C408 Các buổi tối từ 21/11 - 01/12 (trừ tối 

27/11)

Tự luận 04/12/2022

238 191262086 Dẫn luận ngôn ngữ 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

239 191262703 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc nâng cao 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

240 191264132 Nhập môn tiếng Trung thương mại 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

241 191254024 Nhật 2 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

242 191254025 Nhật 3 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

243 191254026 Nhật 4 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

244 191262134 Tiếng Trung thư tín thương mại 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

245 191264104 Trung - Nghe cao cấp 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

246 191262101 Trung - Nghe sơ cấp 2 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

247 191262102 Trung - Nghe trung cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

248 191262105 Trung - Nói sơ cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022

249 191262106 Trung - Nói sơ cấp 2 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022

250 191262107 Trung - Nói trung cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022

251 191262119 Trung - Viết cao cấp 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

252 191264115 Trung - Viết sơ cấp 1 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

253 191264117 Trung - Viết trung cấp 1 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

254 191264064 Trung 1 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

255 191264065 Trung 2 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

256 191264066 Trung 3 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

257 191262087 Văn hóa Việt Nam 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

258 191132042 Chính sách công 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

259 191132034 Công vụ, công chức 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022
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260 191132019 Quản trị văn phòng 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

261 191132041 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

262 191122002 Chiến lược kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B615 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

263 191122007 Khoa học quản lý 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 D204 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 27/11/2022

264 191124028 Khoa học quản lý 4 Quản lý 5 buổi 20 tiết x 1 D201 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 Tự luận 18/12/2022

265 191122008 Khởi sự kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B616 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

266 191122009 Nghề giám đốc 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C219 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 04/12/2022

267 191122705 Quản trị chuỗi cung ứng 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C414 Các buổi tối từ 21/11 - 24/11 Tự luận 04/12/2022

268 191122014 Quản trị dự án 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B614 Các buổi tối từ 28/11 - 30/11 Tự luận 04/12/2022

269 191122016 Quản trị nhân lực 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B614 Các buổi tối từ 01/12 - 03/12 Tự luận 11/12/2022

270 191122029 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B608 Các buổi tối từ 28/11 - 30/11 Tự luận 04/12/2022

271 191122701 Quản trị sự thay đổi 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B608 Sáng, chiều, tối ngày 04/12/2022 Tự luận 11/12/2022

272 191122026 Văn hóa doanh nghiệp 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Các buổi tối từ 05/12 - 07/12 Tự luận 11/12/2022

273 191122703 Ra quyết định trong kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C211 Các buổi tối từ 08/12 - 10/12 Tự luận 18/12/2022

274 191122702 Tâm lý kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 05/12 - 07/12 Tự luận 11/12/2022

275 191122024 Tổ chức bộ máy quản lý 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 C212 Các buổi tối từ 08/12 - 10/12 Tự luận 18/12/2022

276 191122018 Quản trị tác nghiệp 2 Quản lý 3 buổi 12 tiết x 1 B614 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

277 191122017 Quản trị rủi ro 2 Quản lý 3 buổi  12 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 04/12/2022

278 191122004 Định mức lao động 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

279 191122005 Kế hoạch hóa hoạt động của doanh 

nghiệp

2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

280 191122035 Quản lý dự án kinh tế - xã hội 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

281 191144001 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 Quốc phòng 5 buổi 20 tiết x 1 B406 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 Tự luận 25/12/2022

282 191152001 Bảo hiểm 2 Tài chính 3 buổi 12 tiết x 1 B608 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

283 191152029 Tài chính doanh nghiệp 2 Tài chính 3 buổi 12 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 24/11 - 26/11 Tự luận 04/12/2022

284 191152047 Tài chính doanh nghiệp du lịch 2 Tài chính 3 buổi 12 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 24/11 - 26/11 Tự luận 04/12/2022

285 191154028 Tài chính doanh nghiệp 4 Tài chính 5 buổi 20 tiết x 1 B607 Các buổi tối từ 15/11 - 19/11 Tự luận 27/11/2022

286 191156026 Thuế 6 Tài chính 8 buổi 32 tiết x 1 B607 Các buổi tối từ 28/11 - 06/12 (trừ tối 

04/12)

Tự luận 11/12/2022

287 191152021 Thuế 2 Tài chính 3 buổi 12 tiết x 1 B607 Các buổi tối từ 07/12 - 09/12 Tự luận 11/12/2022

288 191152701 Bảo hiểm xã hội 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

289 191152004 Định giá tài sản 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

290 191152702 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

291 191152013 Tài chính công 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

292 191152014 Tài chính của doanh nghiệp thương 

mại - Báo cáo tài chính

2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

9/11



TT Mã môn Tên môn STC Khoa
Hình thức 

ôn tập

Số tiết x Số 

lớp

Phòng 

học
Thời gian học Hình thức thi Ngày thi

293 191152017 Tài chính học 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

294 191152703 Tài chính quốc tế 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

295 191152019 Thẩm định và quản lý tài chính dự án 

đầu tư 

2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

296 191152003 Thị trường chứng khoán 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

297 191152020 Thị trường tài chính 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

298 191062002 Giáo dục thể chất 2 2 Thể chất 8 buổi 40 tiết x 2 Từ Sơn Sáng, Chiều các ngày 20/11, 27/11, 

04/12, 11/12

Thực hành 11/12/2022

299 211062002 Giáo dục thể chất 2 2 Thể chất 8 buổi 40 tiết x 2 Từ Sơn Sáng, Chiều các ngày 20/11, 27/11, 

04/12, 11/12

Thực hành 11/12/2022

300 191062001 Giáo dục thể chất 1 2 Thể chất 8 buổi 40 tiết x 3 Từ Sơn Sáng, Chiều các ngày 20/11, 27/11, 

04/12, 11/12

Thực hành 11/12/2022

301 211062001 Giáo dục thể chất 1 2 Thể chất 8 buổi 40 tiết x 3 Từ Sơn Sáng, Chiều các ngày 20/11, 27/11, 

04/12, 11/12

Thực hành 11/12/2022

302 191192005 Marketing căn bản 2 Thương mại 3 buổi 12 tiết x 1 B514 Các buổi tối từ 17/11 - 19/11 Tự luận 11/12/2022

303 191192028 Thương mại và thương mại quốc tế 2 Thương mại 3 buổi  12 tiết x 1 D202 Các buổi tối từ 21/11 - 23/11 Tự luận 18/12/2022

304 191192016 Thương mại điện tử 2 Thương mại 3 buổi  12 tiết x 1 D202 Các buổi tối từ 24/11 - 26/11 Tự luận 11/12/2022

305 191192023 Bảo hiểm trong thương mại quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

306 191192701 Đầu tư Quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

307 191192027 Hợp đồng và Kỹ năng giao tiếp trong 

thương mại quốc tế

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

308 191194009 Logistics và Vận tải Quốc tế 4 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

309 191194032 Marketing căn bản 4 Thương mại Chưa xếp

310 191192033 Marketing Quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022

311 191192008 Nghiên cứu Marketing 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

312 191192034 Nghiệp vụ Hải quan trong Kinh doanh 

thương mại quốc tế

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

313 191194010 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 4 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

314 191192015 Thương mại 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 04/12/2022

315 191192018 Thương phẩm học - Quản lý chất 

lượng hàng hóa

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

316 191192022 Tiền tệ và thanh toán trong thương 

mại quốc tế

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

317 191192019 Tổ chức và quản lý hệ thống phân 

phối

2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

318 191192020 Tổ chức và quản lý kho 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022
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319 191194031 WTO và các hiệp định thương mại 

song và đa phương

4 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 11/12/2022

320 191272008 Toán kinh tế 2 Toán 3 buổi 12 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 28/11 - 30/11 Tự luận 25/12/2022

321 191272001 Toán tài chính 2 Toán 3 buổi 12 tiết x 1 C413 Các buổi tối từ 01/12 - 03/12 Tự luận 25/12/2022

322 191282007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Triết 5 buổi 20 tiết x 1 D203 Các buổi tối từ 21/11 - 25/11 Tự luận 25/12/2022

323 191282005 Kỹ năng giao tiếp 2 Triết 5 buổi 20 tiết x 1 D201 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 25/12/2022

324 191282006 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Triết 5 buổi 20 tiết x 1 D201 Các buổi tối từ 05/12 - 09/12 Tự luận 25/12/2022

325 191283001 Triết học Mác - Lênin 3 Triết 7,5 buổi 30 tiết x 1 D202 Các buổi tối từ 02/12 - 10/12 (trừ tối 

04/12)

Tự luận 25/12/2022

326 191282004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Triết 5 buổi 20 tiết x 1 D203 Các buổi tối từ 28/11 - 02/12 Tự luận 25/12/2022

327 191282002 Logic học 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

328 191292019 Kỹ thuật Điện điện tử 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

329 191292023 Nền móng công trình 1 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

330 191292027 Sức bền vật liệu (1+BTL ) 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022

Ghi chú:
- Thời gian học: 4 tiết/ buổi tối (Buổi tối: từ 17h30 đến 20h00), 5 tiết/ buổi ngày (Sáng: từ 07h30’ – 11h30’, Chiều từ 12h45’ – 16h45’)

- Khoa cung cấp cho phòng QLĐT tên giáo viên dạy, đơn giá giờ giảng (ghi rõ GV thỉnh giảng hay cơ hữu), số điện thoại.

- Ngay sau khi kết thúc môn học đề nghị giáo viên gửi điểm kiểm tra và gửi đề (có dán niêm phong) cho Phòng Quản lý đào tạo.

-  Để đảm bảo việc học lại diễn ra nghiêm túc, Phòng QLĐT sẽ cử cán bộ trực và đi giám thị học đường các buổi tối có lớp học.

-  Sinh viên xem danh sách học và lịch thi có đủ ngày giờ phòng thi tại tinchi.hubt.edu.vn 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Văn Học
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